
BÁO GIÁ SWITCH CÁP NGUỒN POE CHUYÊN DỤNG
HIKVISION

MÃ SẢN PHẨM HÌNH SP TÍNH NĂNG KỸ THUẬT
(tham khảo)

TÌNH 
TRẠNG

100M Unmanaged Full POE Switch

DS-3E0109P-E ( C )

Switch cấp nguồn PoE 8 
Port:

Có sẵn

8 Port 10/100M + 1 Port 
Uplink100Mbps RJ45Cáp nguồn tối đa cho 1port: 
30WCáp nguồn tổng cộng tối đa 
8port: 123WNguồn sử dụng: 51V DC, 
2.5ACông nghệ đột phá: cấp 
nguồn lên đến 250m. Vì đây 
là switch chuyên dụng cho 
camera nên đảm bảo hình 
ảnh chuyển động mượt mà, 
không bị giựt cục như 
switch thông thường

DS-3E0318P-E(C)

Switch cấp nguồn PoE 16 
Port:

Có sẵn

16 Port 10/100M, 2 Port 
Uplink 1000Mbps RJ45Hỗ trợ 2 Port 1000Mbps 
SFPCáp nguồn tối đa cho 1port: 
30WCáp nguồn tổng cộng tối đa 
16port: 230WNguồn sử dụng: 100-240V 
AC, 50/60HzCông nghệ đột phá: cấp 
nguồn lên đến 250m. Vì đây 
là switch chuyên dụng cho 
camera nên đảm bảo hình 
ảnh chuyển động mượt mà, 
không bị giựt cục như 
switch thông thường

DS-3E0326P-E(C)

Switch cấp nguồn PoE 24 
Port:

Có sẵn

24 Port 10/100M + 2 Port 
Uplink 1000Mbps RJ45 + 2 
Port 1000Mbps SFP
Cáp nguồn tối đa cho 1port: 
30WCáp nguồn tổng cộng tối đa 
24port: 370WNguồn sử dụng: 100-240V 
AC, 50/60HzCông nghệ đột phá: cấp 
nguồn lên đến 250m. Vì đây 
là switch chuyên dụng cho 
camera nên đảm bảo hình 
ảnh chuyển động mượt mà, 
không bị giựt cục như 
switch thông thường

100M Smart Managed Full POE switch

DS-3E1105P-EI

4 Port Fast Ethernet Smart 
POE Switch

Có sẵn

• 4 × 100 Mbps PoE RJ45 
ports, 1 × 100 Mbps 
network RJ45 port.
• PoE ports chuẩn  IEEE 
802.3at/af• Hỗ trợ quản lý sơ đồ 
mạng, cảnh báo, giám sát• Công suất 1 port: 30W
• Tổng công suất: 65W
• Switching capacity: 1 
Gbps• Packet forwarding rate: 
0.744 Mpps• Internal cache: 768 Kbit
• Chống sốc điện lên đến 6 
KVNguồn sử dụng: 48 VDC, 
1.35 ACông nghệ đột phá: cấp 
nguồn lên đến 250m. Vì đây 
là switch chuyên dụng cho 
camera nên đảm bảo hình 
ảnh chuyển động mượt mà, 
không bị giựt cục như 
switch thông thường

DS-3E1309P-EI `

8 Port Fast Ethernet Smart 
POE Switch

Có sẵn

• 8 × 100 Mbps PoE RJ45 
ports, 1 × gigabit network 
RJ45 port.
• PoE ports chuẩn  IEEE 
802.3at/af• Hỗ trợ quản lý sơ đồ 
mạng, cảnh báo, giám sát• Công suất 1 port: 30W
• Tổng công suất: 110W
• Switching capacity: 3.6 
Gbps• Packet forwarding rate: 
2.6784 Mpps• Internal cache: 4 Mbits
• Chống sốc điện lên đến 6 
KVNguồn sử dụng: 48 VDC, 
2.5 ACông nghệ đột phá: cấp 
nguồn lên đến 250m. Vì đây 
là switch chuyên dụng cho 
camera nên đảm bảo hình 
ảnh chuyển động mượt mà, 
không bị giựt cục như 
switch thông thường

DS-3E1318P-EI `

16 Port Fast Ethernet 
Smart POE Switch

Có sẵn

• 16 × 100 Mbps PoE RJ45 
ports, 2 × gigabit combos.• PoE ports chuẩn  IEEE 
802.3at/af• Hỗ trợ quản lý sơ đồ 
mạng, cảnh báo, giám sát• Công suất 1 port: 30W
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DS-3E1318P-EI ` • Tổng công suất: 230W Có sẵn• Switching capacity: 7.2 
Gbps• Packet forwarding rate: 
5.3568 Mpps• Internal cache: 4 Mbits
• Chống sốc điện lên đến 6 
KVNguồn sử dụng: 100~240 
VAC, 50/60Hz, Max. 2.5 ACông nghệ đột phá: cấp 
nguồn lên đến 250m. Vì đây 
là switch chuyên dụng cho 
camera nên đảm bảo hình 
ảnh chuyển động mượt mà, 
không bị giựt cục như 
switch thông thường

DS-3E1326P-EI `

24 Port Fast Ethernet 
Smart POE Switch

Có sẵn

• 24 × 100 Mbps PoE RJ45 
ports, 2 × gigabit combos.• PoE ports chuẩn  IEEE 
802.3at/af• Hỗ trợ quản lý sơ đồ 
mạng, cảnh báo, giám sát• Công suất 1 port: 30W
• Tổng công suất: 370W
• Switching capacity: 8.8 
Gbps• Packet forwarding rate: 
6.5472 Mpps• Internal cache: 4 Mbits
• Chống sốc điện lên đến 6 
KVNguồn sử dụng: 100~240 
VAC, 50/60Hz, Max. 2.5 ACông nghệ đột phá: cấp 
nguồn lên đến 250m. Vì đây 
là switch chuyên dụng cho 
camera nên đảm bảo hình 
ảnh chuyển động mượt mà, 
không bị giựt cục như 
switch thông thường

100M Unmanaged Half POE Switch

DS-3E0106P-E/M

Switch cấp nguồn PoE 4 
Port:

Có sẵn

4 Port 10/100M + 2 Port 
Uplink Gigabit RJ45Cáp nguồn tối đa cho 1port: 
30WCáp nguồn tổng cộng tối đa 
4 port: 35WTốc độ chuyển mạch: 1.6 
Gbps Packet forwarding rate: 
0.8928 MppsInternal cache: 768 Kbits 
Nguồn sử dụng: 48 VDC, 
0.8 AChống sét 6 KV
Cấp nguồn lên đến 300m.

DS-3E0310P-E/M

Switch cấp nguồn PoE 8 
Port:

Có sẵn

8 Port 10/100M + 2 Port 
Uplink Gigabit RJ45Cáp nguồn tối đa cho 1port: 
30WCáp nguồn tổng cộng tối đa 
8 port: 60WTốc độ chuyển mạch: 5.6 
GbpsPacket forwarding rate: 
4.1664 Mpps Internal cache: 4 Mbits 
Nguồn sử dụng: 48 VDC, 
1.35 AChống sét 6 KV
Cấp nguồn lên đến 300m.

DS-3E0318P-E/M(B)

Switch cấp nguồn PoE 16 
Port:

Có sẵn
16 Port 10/100M, 1 Port 
Uplink 1000Mbps RJ45, 1 
Port 1000Mbps SFP
Cáp nguồn tối đa cho 1port: 
30WCáp nguồn tổng cộng tối đa 
16port: 135WNguồn sử dụng: 100-240V 
AC, 50/60Hz

DS-3E0326P-E/M(B)

Switch cấp nguồn PoE 24 
Port:

Liên hệ
24 Port 10/100M + 1 Port 
Uplink 1000Mbps RJ45 + 1 
Port 1000Mbps SFP
Cáp nguồn tối đa cho 1port: 
30WCáp nguồn tổng cộng tối đa 
24 port: 225WNguồn sử dụng: 100-240V 
AC, 50/60Hz
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Gigabit Unmanaged Half POE Switch

DS-3E0505P-E/M

Switch cấp nguồn PoE 4 
Port Gigabit

Có sẵn

4 × Gigabit PoE ports, 1 × 
Gigabit RJ45 portCáp nguồn tối đa cho 1port: 
30WCáp nguồn tổng cộng tối đa 
4 port: 35WTốc độ chuyển mạch: 10 
GbpsPacket forwarding rate: 7.44 
MppsInternal cache: 1 Mbits
Nguồn sử dụng: 48 VDC, 
0.8 AChống sét 6 KV
Cấp nguồn lên đến 300m.

DS-3E0510P-E/M

Switch cấp nguồn PoE 8 
Port Gigabit8 × Gigabit PoE ports, 1 × 
Gigabit RJ45 port, 1 × 
Gigabit SFP fiber optical 
port

Cáp nguồn tối đa cho 1port: 
30WCáp nguồn tổng cộng tối đa 
8 port: 58WTốc độ chuyển mạch: 20 
GbpsPacket forwarding rate: 
14.88 MppsInternal cache: 1.5 Mbits
Nguồn sử dụng: 48 VDC, 
1.35 AChống sét 6 KV
Cấp nguồn lên đến 300m.

DS-3E0518P-E/M

Switch cấp nguồn PoE 16 
Port Gigabit

Có sẵn

16 × Gigabit PoE ports, 2 × 
Gigabit SFP fiber optical 
ports
Cáp nguồn tối đa cho 1port: 
30WCáp nguồn tổng cộng tối đa 
16 port: 125WTốc độ chuyển mạch: 36 
GbpsPacket forwarding rate: 
26.784 MppsInternal cache: 4.1 Mbits
Nguồn sử dụng: 100 to 240 
VAC, 50/60 Hz, 2.5 A (Max)Chống sét 6 KV
Cấp nguồn lên đến 300m.

DS-3E0526P-E/M

Switch cấp nguồn PoE 16 
Port Gigabit

Có sẵn

24 × Gigabit PoE ports, 2 × 
Gigabit SFP fiber optical 
ports.
Cáp nguồn tối đa cho 1port: 
30WCáp nguồn tổng cộng tối đa 
24 port: 225WTốc độ chuyển mạch: 52 
GbpsPacket forwarding rate: 
38.688 MppsInternal cache: 4.1 Mbits
Nguồn sử dụng: 100 to 240 
VAC, 50/60 Hz, 4 A (Max)Chống sét 6 KV
Cấp nguồn lên đến 300m.

Gigabit Unmanaged Full POE Switch

DS-3E0518P-E

Switch cấp nguồn PoE 16 
Port Gigabit

Có sẵn

16 × Gigabit PoE ports, 1 × 
Gigabit RJ45 port, and 1 × 
Gigabit SFP fiber optical 
port.

RJ45 port, full duplex, 
MDI/MDI-X adaptiveCấp nguồn tối đa cho 1port: 
30WCấp nguồn tổng cộng tối đa 
16 port: 230WTốc độ chuyển mạch: 36 
GbpsPacket forwarding rate: 
26.784 MppsInternal cache: 4.1 Mbits
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DS-3E0518P-E

Nguồn sử dụng: 100 to 240 
VAC, 50/60 Hz, Max. 4 A

Có sẵn

Chống sét 6 KV
Cấp nguồn lên đến 300m.

DS-3E0526P-E

Switch cấp nguồn PoE 16 
Port Gigabit

Có sẵn

24 × Gigabit PoE ports, 1 × 
Gigabit RJ45 port, and 1 × 
Gigabit SFP fiber optical 
port.

RJ45 port, full duplex, 
MDI/MDI-X adaptiveCáp nguồn tối đa cho 1port: 
30WCáp nguồn tổng cộng tối đa 
24 port: 370WTốc độ chuyển mạch: 52 
GbpsPacket forwarding rate: 
38.688 MppsInternal cache: 4.1 Mbits
Nguồn sử dụng: 100 to 240 
VAC, 50/60 Hz, Max. 6.5 AChống sét 6 KV
Cấp nguồn lên đến 300m.

BỘ TRUYỀN TẢI VIDEO WIFI CHUYÊN DÙNG CHO THANG MÁY

DS-3WF01C-2N

Bộ truyền tải video wifi 2.4G chuyên dùng trong thang máy

Có sẵn
Băng thông tối đa lên đến 300Mbps
Khoảng cách truyền dẫn lên đến 500 met
Giá bao gồm 1 bộ phát & nhận.
Nguồn 48V/0.25A PoE or 12 VDC

DS-3WF0AC-2NT

2.4Ghz 300Mbps 100m Wi-Fi thang máy

Có sẵn

Khoảng cách truyền dẫn lên đến 100 met
Thiết kế đặc biệt cho việc truyền dẫn video
Dễ dàng cấu hình qua giao diện Web
300 Mbps 802.11n wireless
Built-in 8 dBi 2 × 2 MIMO Antenna

CÁP MẠNG CAT 5e & CAT 6

DS-1LN5E-E/E
CAT5E, dài 305m, tiết diện 

0.45mm Liên hệĐồng nguyên chất 99.95%, 
CMXVỏ chống cháy

DS-1LN5E-S
CAT5E, dài 305m, tiết diện 

0.5 mm Liên hệĐồng nguyên chất 99.95%, 
CMVỏ chống cháy

DS-1LN5EU-SC0
CAT5E, dài 305m, tiết diện 

0.5 mm Liên hệĐồng nguyên chất 99.95%

DS-1LN6-UE-W
CAT6, dài 305m, tiết diện 

0.53 mm Liên hệĐồng nguyên chất 99.95%, 
CMVỏ chống cháy

DS-1LN6-UU
CAT6, dài 305m, tiết diện 

0.565 mm Liên hệĐồng nguyên chất 99.95%, 
CMVỏ chống cháy

DS-1LN6U-G
CAT6, dài 305m, tiết diện 

0.55 mm Liên hệĐồng nguyên chất 99.95%
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100M Unmanaged Full POE Switch

DS-3E0109P-E ( C )

Switch cấp nguồn PoE 8 
Port:8 Port 10/100M + 1 Port 
Uplink100Mbps RJ45Cáp nguồn tối đa cho 1port: 
30WCáp nguồn tổng cộng tối đa 
8port: 123WNguồn sử dụng: 51V DC, 
2.5ACông nghệ đột phá: cấp 
nguồn lên đến 250m. Vì đây 
là switch chuyên dụng cho 
camera nên đảm bảo hình 
ảnh chuyển động mượt mà, 
không bị giựt cục như 
switch thông thường

DS-3E0318P-E(C)

Switch cấp nguồn PoE 16 
Port:16 Port 10/100M, 2 Port 
Uplink 1000Mbps RJ45Hỗ trợ 2 Port 1000Mbps 
SFPCáp nguồn tối đa cho 1port: 
30WCáp nguồn tổng cộng tối đa 
16port: 230WNguồn sử dụng: 100-240V 
AC, 50/60HzCông nghệ đột phá: cấp 
nguồn lên đến 250m. Vì đây 
là switch chuyên dụng cho 
camera nên đảm bảo hình 
ảnh chuyển động mượt mà, 
không bị giựt cục như 
switch thông thường

DS-3E0326P-E(C)

Switch cấp nguồn PoE 24 
Port:24 Port 10/100M + 2 Port 
Uplink 1000Mbps RJ45 + 2 
Port 1000Mbps SFP
Cáp nguồn tối đa cho 1port: 
30WCáp nguồn tổng cộng tối đa 
24port: 370WNguồn sử dụng: 100-240V 
AC, 50/60HzCông nghệ đột phá: cấp 
nguồn lên đến 250m. Vì đây 
là switch chuyên dụng cho 
camera nên đảm bảo hình 
ảnh chuyển động mượt mà, 
không bị giựt cục như 
switch thông thường

100M Smart Managed Full POE switch

DS-3E1105P-EI

4 Port Fast Ethernet Smart 
POE Switch• 4 × 100 Mbps PoE RJ45 
ports, 1 × 100 Mbps 
network RJ45 port.
• PoE ports chuẩn  IEEE 
802.3at/af• Hỗ trợ quản lý sơ đồ 
mạng, cảnh báo, giám sát• Công suất 1 port: 30W
• Tổng công suất: 65W
• Switching capacity: 1 
Gbps• Packet forwarding rate: 
0.744 Mpps• Internal cache: 768 Kbit
• Chống sốc điện lên đến 6 
KVNguồn sử dụng: 48 VDC, 
1.35 ACông nghệ đột phá: cấp 
nguồn lên đến 250m. Vì đây 
là switch chuyên dụng cho 
camera nên đảm bảo hình 
ảnh chuyển động mượt mà, 
không bị giựt cục như 
switch thông thường

DS-3E1309P-EI `

8 Port Fast Ethernet Smart 
POE Switch• 8 × 100 Mbps PoE RJ45 
ports, 1 × gigabit network 
RJ45 port.
• PoE ports chuẩn  IEEE 
802.3at/af• Hỗ trợ quản lý sơ đồ 
mạng, cảnh báo, giám sát• Công suất 1 port: 30W
• Tổng công suất: 110W
• Switching capacity: 3.6 
Gbps• Packet forwarding rate: 
2.6784 Mpps• Internal cache: 4 Mbits
• Chống sốc điện lên đến 6 
KVNguồn sử dụng: 48 VDC, 
2.5 ACông nghệ đột phá: cấp 
nguồn lên đến 250m. Vì đây 
là switch chuyên dụng cho 
camera nên đảm bảo hình 
ảnh chuyển động mượt mà, 
không bị giựt cục như 
switch thông thường

DS-3E1318P-EI `

16 Port Fast Ethernet 
Smart POE Switch• 16 × 100 Mbps PoE RJ45 
ports, 2 × gigabit combos.• PoE ports chuẩn  IEEE 
802.3at/af• Hỗ trợ quản lý sơ đồ 
mạng, cảnh báo, giám sát• Công suất 1 port: 30W

GIÁ BÁN 
2023
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DS-3E1318P-EI ` • Tổng công suất: 230W
• Switching capacity: 7.2 
Gbps• Packet forwarding rate: 
5.3568 Mpps• Internal cache: 4 Mbits
• Chống sốc điện lên đến 6 
KVNguồn sử dụng: 100~240 
VAC, 50/60Hz, Max. 2.5 ACông nghệ đột phá: cấp 
nguồn lên đến 250m. Vì đây 
là switch chuyên dụng cho 
camera nên đảm bảo hình 
ảnh chuyển động mượt mà, 
không bị giựt cục như 
switch thông thường

DS-3E1326P-EI `

24 Port Fast Ethernet 
Smart POE Switch• 24 × 100 Mbps PoE RJ45 
ports, 2 × gigabit combos.• PoE ports chuẩn  IEEE 
802.3at/af• Hỗ trợ quản lý sơ đồ 
mạng, cảnh báo, giám sát• Công suất 1 port: 30W
• Tổng công suất: 370W
• Switching capacity: 8.8 
Gbps• Packet forwarding rate: 
6.5472 Mpps• Internal cache: 4 Mbits
• Chống sốc điện lên đến 6 
KVNguồn sử dụng: 100~240 
VAC, 50/60Hz, Max. 2.5 ACông nghệ đột phá: cấp 
nguồn lên đến 250m. Vì đây 
là switch chuyên dụng cho 
camera nên đảm bảo hình 
ảnh chuyển động mượt mà, 
không bị giựt cục như 
switch thông thường

100M Unmanaged Half POE Switch

DS-3E0106P-E/M

Switch cấp nguồn PoE 4 
Port:4 Port 10/100M + 2 Port 
Uplink Gigabit RJ45Cáp nguồn tối đa cho 1port: 
30WCáp nguồn tổng cộng tối đa 
4 port: 35WTốc độ chuyển mạch: 1.6 
Gbps Packet forwarding rate: 
0.8928 MppsInternal cache: 768 Kbits 
Nguồn sử dụng: 48 VDC, 
0.8 AChống sét 6 KV
Cấp nguồn lên đến 300m.

DS-3E0310P-E/M

Switch cấp nguồn PoE 8 
Port:8 Port 10/100M + 2 Port 
Uplink Gigabit RJ45Cáp nguồn tối đa cho 1port: 
30WCáp nguồn tổng cộng tối đa 
8 port: 60WTốc độ chuyển mạch: 5.6 
GbpsPacket forwarding rate: 
4.1664 Mpps Internal cache: 4 Mbits 
Nguồn sử dụng: 48 VDC, 
1.35 AChống sét 6 KV
Cấp nguồn lên đến 300m.

DS-3E0318P-E/M(B)

Switch cấp nguồn PoE 16 
Port:16 Port 10/100M, 1 Port 
Uplink 1000Mbps RJ45, 1 
Port 1000Mbps SFP
Cáp nguồn tối đa cho 1port: 
30WCáp nguồn tổng cộng tối đa 
16port: 135WNguồn sử dụng: 100-240V 
AC, 50/60Hz

DS-3E0326P-E/M(B)

Switch cấp nguồn PoE 24 
Port:24 Port 10/100M + 1 Port 
Uplink 1000Mbps RJ45 + 1 
Port 1000Mbps SFP
Cáp nguồn tối đa cho 1port: 
30WCáp nguồn tổng cộng tối đa 
24 port: 225WNguồn sử dụng: 100-240V 
AC, 50/60Hz

$0,00
$3.285.046,73
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$0,00
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$0,00
$0,00
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$0,00

$0,00
$0,00
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$0,00
$0,00
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$560.747,66
$0,00
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$0,00
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$995.327,10
$0,00
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$3.392.523,36
$0,00
$0,00
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Gigabit Unmanaged Half POE Switch

DS-3E0505P-E/M

Switch cấp nguồn PoE 4 
Port Gigabit4 × Gigabit PoE ports, 1 × 
Gigabit RJ45 portCáp nguồn tối đa cho 1port: 
30WCáp nguồn tổng cộng tối đa 
4 port: 35WTốc độ chuyển mạch: 10 
GbpsPacket forwarding rate: 7.44 
MppsInternal cache: 1 Mbits
Nguồn sử dụng: 48 VDC, 
0.8 AChống sét 6 KV
Cấp nguồn lên đến 300m.

DS-3E0510P-E/M

Switch cấp nguồn PoE 8 
Port Gigabit8 × Gigabit PoE ports, 1 × 
Gigabit RJ45 port, 1 × 
Gigabit SFP fiber optical 
port

Cáp nguồn tối đa cho 1port: 
30WCáp nguồn tổng cộng tối đa 
8 port: 58WTốc độ chuyển mạch: 20 
GbpsPacket forwarding rate: 
14.88 MppsInternal cache: 1.5 Mbits
Nguồn sử dụng: 48 VDC, 
1.35 AChống sét 6 KV
Cấp nguồn lên đến 300m.

DS-3E0518P-E/M

Switch cấp nguồn PoE 16 
Port Gigabit16 × Gigabit PoE ports, 2 × 
Gigabit SFP fiber optical 
ports
Cáp nguồn tối đa cho 1port: 
30WCáp nguồn tổng cộng tối đa 
16 port: 125WTốc độ chuyển mạch: 36 
GbpsPacket forwarding rate: 
26.784 MppsInternal cache: 4.1 Mbits
Nguồn sử dụng: 100 to 240 
VAC, 50/60 Hz, 2.5 A (Max)Chống sét 6 KV
Cấp nguồn lên đến 300m.

DS-3E0526P-E/M

Switch cấp nguồn PoE 16 
Port Gigabit24 × Gigabit PoE ports, 2 × 
Gigabit SFP fiber optical 
ports.
Cáp nguồn tối đa cho 1port: 
30WCáp nguồn tổng cộng tối đa 
24 port: 225WTốc độ chuyển mạch: 52 
GbpsPacket forwarding rate: 
38.688 MppsInternal cache: 4.1 Mbits
Nguồn sử dụng: 100 to 240 
VAC, 50/60 Hz, 4 A (Max)Chống sét 6 KV
Cấp nguồn lên đến 300m.

Gigabit Unmanaged Full POE Switch

DS-3E0518P-E

Switch cấp nguồn PoE 16 
Port Gigabit16 × Gigabit PoE ports, 1 × 
Gigabit RJ45 port, and 1 × 
Gigabit SFP fiber optical 
port.

RJ45 port, full duplex, 
MDI/MDI-X adaptiveCấp nguồn tối đa cho 1port: 
30WCấp nguồn tổng cộng tối đa 
16 port: 230WTốc độ chuyển mạch: 36 
GbpsPacket forwarding rate: 
26.784 MppsInternal cache: 4.1 Mbits
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DS-3E0518P-E

Nguồn sử dụng: 100 to 240 
VAC, 50/60 Hz, Max. 4 AChống sét 6 KV
Cấp nguồn lên đến 300m.

DS-3E0526P-E

Switch cấp nguồn PoE 16 
Port Gigabit24 × Gigabit PoE ports, 1 × 
Gigabit RJ45 port, and 1 × 
Gigabit SFP fiber optical 
port.

RJ45 port, full duplex, 
MDI/MDI-X adaptiveCáp nguồn tối đa cho 1port: 
30WCáp nguồn tổng cộng tối đa 
24 port: 370WTốc độ chuyển mạch: 52 
GbpsPacket forwarding rate: 
38.688 MppsInternal cache: 4.1 Mbits
Nguồn sử dụng: 100 to 240 
VAC, 50/60 Hz, Max. 6.5 AChống sét 6 KV
Cấp nguồn lên đến 300m.

BỘ TRUYỀN TẢI VIDEO WIFI CHUYÊN DÙNG CHO THANG MÁY

DS-3WF01C-2N

Bộ truyền tải video wifi 2.4G chuyên dùng trong thang máy
Băng thông tối đa lên đến 300Mbps
Khoảng cách truyền dẫn lên đến 500 met
Giá bao gồm 1 bộ phát & nhận.
Nguồn 48V/0.25A PoE or 12 VDC

DS-3WF0AC-2NT

2.4Ghz 300Mbps 100m Wi-Fi thang máy
Khoảng cách truyền dẫn lên đến 100 met
Thiết kế đặc biệt cho việc truyền dẫn video
Dễ dàng cấu hình qua giao diện Web
300 Mbps 802.11n wireless
Built-in 8 dBi 2 × 2 MIMO Antenna

CÁP MẠNG CAT 5e & CAT 6

DS-1LN5E-E/E
CAT5E, dài 305m, tiết diện 

0.45mmĐồng nguyên chất 99.95%, 
CMXVỏ chống cháy

DS-1LN5E-S
CAT5E, dài 305m, tiết diện 

0.5 mmĐồng nguyên chất 99.95%, 
CMVỏ chống cháy

DS-1LN5EU-SC0
CAT5E, dài 305m, tiết diện 

0.5 mmĐồng nguyên chất 99.95%

DS-1LN6-UE-W
CAT6, dài 305m, tiết diện 

0.53 mmĐồng nguyên chất 99.95%, 
CMVỏ chống cháy

DS-1LN6-UU
CAT6, dài 305m, tiết diện 

0.565 mmĐồng nguyên chất 99.95%, 
CMVỏ chống cháy

DS-1LN6U-G
CAT6, dài 305m, tiết diện 

0.55 mmĐồng nguyên chất 99.95%
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* Giá đã bao gồm 10% VAT
* Bảo hành 24 tháng.
* Thông số kỹ thuật trên bảng báo giá là thông số tham khảo. Vui lòng xem 
trên catalog của từng sản phẩm để biết thông số kỹ thuật chi tiết


